[image: ]
image1.emf
___________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Vinh, ngày ... tháng ... năm 2018

_________________

UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT NGHỆ AN

Lớp: Thanh nhạc k49 - Toàn khóa học

TTMã SV Họ và Tên Ngày sinh
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Liêm 0

151N080

123

Ngân Văn 06/02/1997 79  72  74 Khá  83  78  80 Tốt  80  84  83 Tốt  81 Tốt

Long 1

151N080

125

Hồ Đức 18/5/1995  73  88  83 Tốt  97 100  99

Xuất

sắc

 100 100 100

Xuất

sắc

 97 Xuất sắc

Lượng 2

151N080

126

Đậu Ngọc 12/12/1996 79  73  75 Khá  93  90  91

Xuất

sắc

 100 100 100

Xuất

sắc

 93 Xuất sắc

Nam 3

151N080

127

Nguyễn Trọng 04/7/1997  76  71  73 Khá  85  75  78 Khá  76  84  81 Tốt  79 Khá

Quyền 4

151N080

128

Phan Thanh 19/5/1997  81  71  74 Khá  84  81  82 Tốt  92 100  97

Xuất

sắc

 88 Tốt

Thúy 5

151N080

131

Nguyễn Thị 24/10/1996 100 72  81 Tốt  81  78  79 Khá  78  84  82 Tốt  81 Tốt

Người lập

 

Tổng số danh sách: 6; Tổng số xét: 6

Kết quả rèn luyện     : SL|Tỷ lệ    

            Xuất sắc  :  6|100.0

            Tốt       :  6|100.0

            Khá       :  6|100.0

            TBKhá     :  6|100.0

            TB        :  6|100.0

            Yếu       :  6|100.0

            Yếu       :  6|100.0

1


